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BÀI: MỘT SỐ NƯỚC Ở CHÂU ÂU 

1. Cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc  những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang 

Nga. 

- Lãnh thổ Liên bang Nga thuộc Châu Á và Châu Âu 

- Thủ đô của Liên bang Nga là : Mát-xcơ-va  

2. Hãy tìm vị trí địa lí và đọc tên thủ đô nước Pháp. 

- Nước Pháp nằm ở Tây Âu, giáp Đại Tây Dương, biển Địa Trung Hải, Tây Ban Nha, Đức, I-ta-

li-a và một số quốc gia khác 

- Thủ đổ nước Pháp : Pa-ri 

3. Em hãy kẻ bảng theo mẫu (SGK trang 114) vào vở rồi tìm các thông tin trong bài để điền vào 

các ô trống. 

Nước Vị trí Thủ đô Điều kiện tự nhiên,  

tài nguyên 

Sản phẩm chính của nông 

nghiệp và công nghiệp 

 

Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nằm ở Đông 

Âu, Bắc Á 

Mát-xcơ-va - Khí hậu ôn đới lục địa 

- Phần lãnh thổ thuộc châu 

Âu chủ yếu là đồng bằng, 

đồi thấp 

- Rừng tai-ga 

- Có nhiều khoáng sản nhất 

là dầu mỏ, khí tự nhiên, than 

đá, quặng sắt 

- Sản phẩm nông nghiệp : lúa 

mì, ngô, khoai tây, lợn, bò, gia 

cầm 

- Sản phẩm công nghiệp : máy 

móc, thiết bị, phương tiện giao 

thông 

Pháp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nằm ở Tây Âu Pa-ri - Khí hậu ôn đới hải dương 

- Có diện tích đồng bằng lớn 

- Nông sản chính : lúa mì, 

khoai tây, củ cải đường, nho và 

chăn nuôi bò lấy thịt, sữa. 

- Sản phẩm công nghiệp : máy 

móc, thiết bị, phương tiện giao 

thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, 

thực phẩm, dược phẩm.  

 

4. Liên bang Nga có diện tích lớn thứ mấy thế giới ? 

A. Thứ 1  B. Thứ 2  C. Thứ 3  D. Thứ 4 

5. Thủ đô của Liên bang Nga là 

A. Xanh pê-tec-bua   B. Mát-xcơ-va 
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C. Nô-vô-xi-biêc    D. Vec-khôi-an 

6. Loại rừng chủ yếu ở Liên bang Nga là 

A. Rừng khộp    B. Rừng lá rộng 

B. Rừng tai-ga    D. Rừng nhiệt đới ẩm 

7. Phần lớn lãnh thổ châu Aau chủ yếu là 

A. Sơn nguyên, đồng bằng  B. Cao nguyên, bồn địa 

C. Núi, cao nguyên   D. Đồng bằng, đồi thấp 

8. Vùng trồng lúa mì, khoai tây và chăn nuôi gia súc, gia cầm chính của Liên bang Nga là 

A. Đồng bằng Tây Xi-bia   B. Đồng bằng Đông Âu 

C. Cao nguyên Trung Xi-bia  D. Vùng Viễn Đông 

9. Liên bang Nga có nhiều khoáng sản, nhất là 

A. Đất hiếm, a-pa-tít, thiếc, dầu khí 

B. Ti-tan, man-gan, đồng, vàng 

C. Dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt 

D. Kim cương, bô-xít, u-ra-ni-um, dầu khí 

10. Nước Pháp nằm ở đâu ? 

A. Bắc Âu  B. Đông Âu  C. Nam Âu  D. Tây Âu 

11. Thủ đô nước Pháp là 

A. Bec-lin  B. Luân Đôn             C. Pa-ri  D. Rô-ma 

12. Phần lớn lãnh thổ nước Pháp có khí hậu 

A. Ôn đới lục địa    B. Ôn đới hải dương 

C. Cận nhiệt Địa trung hải               D. Hàn đới 

13. Nông sản chính của Pháp không phải là 

A. Lúa mì, khoai tây               B. Củ cải đường, nho 

C. Cà phê, cao su    D. Nuôi bò lấy thịt, sữa 

14. Các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Pháp không phải là 

A. Máy móc, thiết bị   B. Dầu mỏ, khí tự nhiên 

B. Vải, quần áo, thực phẩm  D. Mĩ phẩm, dược phẩm 

 


